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Phần I: (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
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Phần II: 
Điểm tối đa của 01 câu là 1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
	[bookmark: _GoBack]Gợi ý trả lời

	1
	a
	S
	a) Theo phạm vi không gian, thị trường thép của Việt Nam được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Sai thị trường thép ngoài đáp ứng nhu cầu trong nước còn phụ vụ xuất khẩu.

	
	b
	Đ
	b) Giá cả thị trường thép ở nước ta chịu tác động từ sự thay đổi của thị trường thép thế giới và cả thị trường trong nước. Đúng, Giá cả thị trường thép của Việt Nam vừa chịu tác động của thị trường trong nước vừa chịu tác động của thị trường thế giới.

	
	c
	S
	c) Các doanh nghiệp chủ động thay đổi cách thức quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất là phù hợp với chức năng thông tin của giá cả thị trường. Sai, đây là chức năng phân bổ nguồn lực của giá cả thị trường.

	
	d
	S
	d) Hoạt động giảm lãi xuất của các ngân hàng từ sự chỉ đạo của chính phủ là phù hợp với dịch vụ tín dụng nhà nước. Sai, đây không phải là tín dụng nhà nước mà là chức năng quản lý nhà nước đối với nền kinh tế.

	2
	a
	Đ
	a) Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn gắn liền với hình thức tín dụng tiêu dùng. Sai, đây là tín dụng ngân hàng, ngân hàng cho người dân vay vốn để phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp.

	
	b
	Đ
	b) Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội phù hợp với hình thức tín dụng nhà nước. Đúng, ngân hàng chính sách xã hội là một bộ phận của tín dụng nhà nước thực hiện các chức năng của nhà nước đối với xã hội.

	
	c
	S
	c) Các doanh nghiệp được vay vốn để phát triển sản xuất thể hiện vai trò  của tín dụng trong quá trình huy động vốn cho nền kinh tế. Đúng, đây là chức năng của tín dụng ngân hàng, qua hoạt động này góp phần tạo vừa huy động vốn cho nền kinh tế vừa bổ sung vốn cho nền kinh tế.

	
	d
	S
	d) Toàn bộ hoạt động tín dụng trong thông tin trên được đảm bảo từ nguồn ngân sách của nhà nước. Sai, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần cho hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội, còn các ngân hàng thương mại là hoạt động thương mại.

	3
	a
	S
	 a) Theo phạm vi không gian, thị trường thép Việt Nam được tiêu thụ ở cả trong nước và thế giới. 

	
	b
	S
	 b) Giá cả thị trường thép ở nước ta không chịu tác động từ sự thay đổi của thị trường thép thế giới. 

	
	c
	Đ
	 c) Nhà nước sử dụng công cụ thuế để góp phần điều tiết thị trường là phù hợp với chức năng thông tin của giá cả thị trường. 

	
	d
	Đ
	 d) Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng xem xét giảm lãi xuất cho các doanh nghiệp ngành thép là phù hợp với chức năng của tín dụng nhà nước. 

	4
	a
	Đ
	 a) Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn gắn liền với hình thức tín dụng tiêu dùng. 

	
	b
	Đ
	 b) Hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội phù hợp với hình thức tín dụng nhà nước. 

	
	c
	S
	 c) Các doanh nghiệp được vay vốn để phát triển sản xuất thể hiện vai trò  của tín dụng trong quá trình huy động vốn cho nền kinh tế. 

	
	d
	S
	 d) Toàn bộ hoạt động tín dụng trong thông tin trên được đảm bảo từ nguồn ngân sách của nhà nước. 



PHẦN III. TỰ LUẬN
	Câu:
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Loại hình sản xuất kinh doanh mà bạn H và gia đình đang thực hiện là mô hình sản xuất kinh doanh : Hộ gia đình
+ Ưu điểm: Đòi hỏi ít vốn, tận dụng được lao động của các thành viên, dễ quản lý dễ điều chỉnh quy mô sản xuất. Tiềm ẩn ít rủi ro
- Để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bạn H và gia đình cùng các gia đình khác trong thôn nên chuyển sang mô hình hợp tác xã để phát huy lợi thế của từng gia đình cũng như mở rộng quy mô và áp dụng công nghệ vào sản xuất
	2 điểm

	Câu 2
	- Loại hình sản xuất kinh doanh mà bạn H và gia đình đang thực hiện là mô hình sản xuất kinh doanh : Hộ gia đình
+ Hạn chế: Mô hình này sản xuất nhỏ, nguồn vốn ít, trình độ quản lý và công nghệ sản xuất mang tính lạc hậu chủ yếu dựa vào sức lao động của các thành viên trong gia đình. Khó đưa lên quy mô sản xuất lớn, hàng hóa kém sức cạnh tranh vì chi phí lớn
- Để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, bạn H và gia đình cùng các gia đình khác trong thôn nên chuyển sang mô hình hợp tác xã để phát huy lợi thế của từng gia đình cũng như mở rộng quy mô và áp dụng công nghệ vào sản xuất
	2 điểm

	Câu      3
	- Thông tin trên đề cập đến 3 loại hình dịch vụ tín dụng
+ Tín dụng thương mại: anh H thỏa thuận với doanh nghiệp D một đơn vị cung cấp thức ăn lâu năm cho mình về việc cho anh H mua chịu mỗi tháng 10.000 bao cám trong 1 năm cùng các điều kiện về lãi, phí đi kèm khi mua chịu
+ Tín dụng ngân hàng: được các ngân hàng cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi
+ Tín dụng nhà nước: Được nhà nước hỗ trợ lãi xuất
- Vai trò của tín dụng
+ Giúp các doanh nghiệp có nguồn vốn để ổn định sản xuất kinh doanh
	2 điểm





